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Hướng Dân Sử Dụng
Đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng trước khi dùng !

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ!

Các dung dịch thẩm phân máu
đậm đặc loại HDM

Các dung dịch thắm phân máu đậm đặc là các dung dịch có chứa các muỗi cần thiết như Natri Clorid, Kali

Clorid, Magnesi Clorid và Calci Clorid. Natri Acetat được thêm vào dung dịch để làm chất đệm. Chất này

được chuyên hóa trong gan thành bicarbonat là chất đệm sinh lý của cơ thé.

Một phan thể tịch dung dich đậm đặc được trộn đều với 34 phân nước đạt tiêu chuẩn chát lượng đề. thành

dung dịch thẳm phân sẵn sàng để sử dụng. Muốn biết nông độ các chất điện giải và nông độ áp lực thám

thầu lý thuyết cúa dung dịch sẵn sàng đề sử dụng của từng loai chế phẩm, xin xem nhãn lương ứng dán trên

can

Nông độ cuối cùng của các chất điện giải trong dung dịch thắm phân máu bình thường nằm trong khoảng

sau đây:

Các chất điện giải mmolil

Na‘ 130 -140

K` 0-3,0

ca” 1,0- 2,0

Mẹ” 0,25 - 1,0

CH:COO (được tính tương đương theo bicarbonal) 32- 40

cl 95 -110

Cũng có thé can thiết phái điều chỉnh lại nồng đô điện giải từ các khoảng nồng độ nói trên tùy theo nhu cầu

người bệnh. - - - - - -

Glucose được bồ sung vào một số dung dịch thẩm phân máu đậm đặc đề làm tăng nông độ áp lực thâm thâu

của dung dịch                   Dạng bào chế:
Dung dịch thắm phân máu đậm đặc

Quy cách đỏng gói:

Can nhựa 10 lít, thùng carton chứa 2 can

Chỉ định:

. Suy thận cấp

. Suy thận mạn.

. Tinh trang co thé bị thừa nước

. Tình trạng cơ thểbịnhiễm độc

Dung đề điêu chính cân bằng kiềm - toan và cân bằng điện giải

 

Cách dùng: -

Dùng thắm phân acetat ngoài cơ thẻ. ;

Thoi gian tham phan mau luy thuéc vao the trang bệnh nhân

Chống chỉ định:

° Tình trạng tăng Kali-mau

° Bênh lý đồng máu tram trong

 
. Đồi với các bệnh nhân có tuần hoản máu và/hoặc huyết áp không ồn định, cần áp dụng phương pháp

thẩm phân ngoài cơ thể khác

Thận trọng:

» _. Không được tiêm hoặc truyên.
e Dung dịch đậm đặc chỉ được pha loãng ngay trước khi dùng Phan không dùng nữa phải hủy bỏ

„ _ Chỉ được sử dụng nếu dung dich trong suốt

Tương tác thuốc:
Khong thay co.

Tác dụng không mong muốn:

Trong quá trình thắm phân máu có thể xảy ra hạ huyết áp, buồn nôn, ói mừa và co giật.

Hãy thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Các đặc tính dược lực học và dược động học:

Natri Clorid cùng với các chatđiệngiải khác tạo thành công thức giống dịch ngoại bào lý tưởng, được dùng

làm dụng dịch thảm phân trong điều trị suy thận hoặc trợ giúp trong việc thải trừ các chát độc khỏi cơ thể.

Trong thầm phân máu, việc trao đổi các ion giữa dung dịch và máu bệnh nhân được thực hiện qua màng bán

thầm tổng hợp.
Natri Acetat được dùng làm nguồn cung cắp bicarbonat là chát đệm cho thảm phân máu. Thường thì Natri

Bicarbonat được ưa dùng hơn vì nó có khả năng hòa tan lớn hơn. Acetat sẽ bị chuyền hóa thành bicarbonat

ở trong gan

Calci Clorid và Magnesi Clorid cá hai được dùng làm nguôn cung cap ion Ca va Mg vi chung co kha nang

hoa tan cao

Đối với HDM 8: Glucose duoc bé sung vao dung dich dé lam tang néng độ áp lực thẩm thầu của dung dịch

Quá liễu:
Nguy cơ chính của việc sử dụng quáliều lượng là thắm phân quá mức cho bệnh nhân. Nhãn viên y tế cần áp

dụng các bước thích hợp để lẫy lai can bang điện giải và can bằng thể tích cho bệnh nhân

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

Đề xa tầm tay trẻ em

Tiêu chuẩn: TCCS

Hạn dùng:

HDM4, HDM6: 36 lháng kể từ ngày sản xuất

-24 tháng kế từ ngày sản xuất

is San xuat tai:

Công ty TNHH B.Baun Việt Nam
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